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PHỤ LỤC II-G

Quy hoạch hệ thống đường huyện của huyện Vĩnh Cửu

(Kèm theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh)
	Stt
	Tên đường
	Điểm đầu
	Điểm cuối
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	
	
	Dài (km)
	Quy mô 

(làn xe)
	Lộ giới

(m)
	Đến năm 2020
	2021 - 2025
	2026 - 2030

	
	
	
	
	
	
	
	Khối lượng (km)
	K.phí

(tỷ đồng)
	Khối lượng (km)
	K.phí

tỷ đồng
	Khối lượng (km)
	K.phí

(tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Nâng cấp
	làm mới
	
	Nâng cấp
	làm mới
	
	Nâng cấp
	làm mới
	

	I
	Hệ thống đường huyện hiện hữu
	102
	
	
	
	
	

	1
	Hương lộ 9
	ĐT 768
	Hương lộ 9 (Km0+450)
	7,4
	2 - 4
	32
	Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	2
	Hương lộ 7
	ĐT.768
	Huơng lộ 15
	6,0
	2 - 4
	32
	Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	3
	Hương lộ 15
	ĐT.768
	Sông Đồng Nai 
(bến đò Bình Ninh)
	7,0
	2 - 4
	32
	Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch
	
	

	
	Đoạn 1
	ĐT.768
	Km2+250
	2,25
	Đường đô thị
	
	Xây dựng đạt theo quy hoạch đô thị
	Duy tu bảo dưỡng

	
	Đoạn 2
	Km2+250
	Sông Đồng Nai 
(bến đò Bình Ninh)
	4,75
	2 - 4
	32
	
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	4
	Đ. Tân Hiền
	ĐT.768
	Hương lộ 6
	3,7
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	5
	Đường Bình Hòa - Cây Dương
	ĐT 768 (Ngã ba Bình Hòa)
	ĐT 768 (Ngã ba Cây Dương)
	7,7
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2-4 làn xe

	6
	Đường Bình Lục - Long Phú
	Hương lộ 7 (Ngã ba Bình Thảo)
	Hương lộ 7 (Ngã ba Bình Lợi)
	4,3
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2-4 làn xe

	7
	Đường ấp 3 -
 Tân An
	ĐT. 768
	Đường Cộ Cây Xoài
	4,5
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	8
	Đường Long Chiến
	Hương lộ 15
	Sông Đồng Nai
	2,6
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe

	9
	Đường Bình Chánh ấp 4
	Km28+200

ĐT 761
	Km30+800

ĐT.761
	8,2
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	10
	Đường Cộ -
 Cây Xoài
	ĐT 768
	ĐT.767
	10,0
	4 - 6
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt

 quy mô 4 - 6 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	11
	Đ. Vĩnh Tân 
- Trị An
	ĐT.767 xã Vĩnh Tân (Km9+100)
	ĐT.768, 
xã Trị An
	10,5
	2 - 4
	32
	
	
	

	
	Đoạn 1
	ĐT. 767 xã Vĩnh Tân
	Km1+058
	1,05
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	
	Đoạn 2
	Km1+058
	ĐT.768, xã Trị An
	9,45
	2 - 4
	32
	
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	12
	Đường Sở Quýt
	ĐT.768
	Ngã tư Cụm công nghiệp Thiện Tân
	1,7
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe

	13
	Đường Vĩnh Tân - Cây Điệp
	ĐT.767
	Sông Trầu - 
Trảng Bom
	3,2
	2 - 4
	45
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	14
	Đ. Ranh 
thị trấn Vĩnh An
	ĐT.768
	Ranh 
huyện Trảng Bom
	8,4
	2 - 4
	32
	
	
	

	
	Đoạn 1
	ĐT.768
	ĐT.767
	5,7
	2 - 4
	32
	
	Thực hiện đầu tư
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe

	
	Đoạn 2
	ĐT.767
	Ranh
 huyện Trảng Bom
	2,7
	2 - 4
	32
	Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe

	15
	Đường Bến Xúc
	Đường Cộ Cây Xoài
	Đường Bến Xúc nối dài
	2,4
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	16
	Đường Bình Lợi - Tân Bình - Thạnh Phú (Ông Binh)
	Hương lộ 7
	ĐT.768
	2,4
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	17
	Đường Bàu Tre
	Hương lộ 15
	Hương lộ 6
	1,3
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2-4 làn xe

	18
	Đường Bùng Binh
	Đ. Đoàn Văn Cự
	Đường Bà Vân
	2,1
	2 - 4
	32
	Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	19
	ĐT.768 nối dài
	Ngã tư bệnh viện (ĐT.767)
	ĐT.762
	2,4
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	20
	Đường 322A
	Km31+500

ĐT.761
	Km33+900

ĐT.761
	1,6
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng
	Duy tu bảo dưỡng

	21
	Hương lộ 6
	Hương lộ 15
	Đường Tân Hiền
	3,1
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	B
	Hệ thống đường huyện dự kiến
	87,21
	
	
	
	
	

	1
	Đường ven 
hồ Trị An
	ĐT.761

(Km 1+000)
	ĐT.761 (Km26+500)
	24,0
	2 - 4
	32
	Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch
	Thực hiện đầu tư
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe

	2
	Đường 
Bến Xúc nối dài
	Ngã ba đường Bến Xúc
	ĐT.767 (Cây xăng Nai Vàng xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom)
	2,4
	2 - 4
	32
	Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	3
	Đường Vĩnh Tân - Tân An
	ĐT.767 
(Ngã tư Vĩnh Tân Cây Điệp)
	ĐT.768 (Tân An)
	12,5
	2 - 4
	32
	
	
	

	
	Đoạn 1
	ĐT. 767, xã Vĩnh Tân
	Km3+054
	 3,0
	2 - 4
	32
	Duy tu bảo dưỡng
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	
	Đoạn 2
	Km3+054
	ĐT.768, xã Tân An
	9,5 
	2 - 4
	32
	
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	4
	Đường Kỳ Lân
	Đường
Đoàn Văn Cự
	Mỏ đá Thiện Tân 5 (Cường Thuận IDICO)
	4,3
	2 - 4
	32
	Xây dựng đạt chuẩn theo quy hoạch
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	5
	Đường dẫn vào cầu Hiếu Liêm
	ĐT.768
	Đường Hiếu Liêm
	1,5
	4 - 6
	45
	Thực hiện đầu tư mới
	Xây dựng đạt

 quy mô 4 - 6 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	6
	Cầu Hiếu Liêm
	Xã Trị An
	Xã Hiếu Liêm (Vĩnh Cửu); xã Hiếu Liêm huyện Bắc Tân Uyên

	0,45
	4 - 6
	45
	Thực hiện đầu tư mới
	Xây dựng đạt

 quy mô 4 - 6 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	7
	Cầu và đường dẫn Bình Lục Tân Triều
	Đường Bình Lục - Long Phú
	Hương lộ 9
	0,15
	2 - 4
	32
	Thực hiện đầu tư mới
	Xây dựng đạt

 quy mô 4 - 6 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	8
	Đường Tân Hiền nối dài (đường Liên xã Bình Hòa - Bình Lợi - Thiện Tân)
	Nối tiếp đường Tân Hiền hiện hữu
	Hương lộ 15
	6,52
	2 - 4
	32
	Thực hiện đầu tư mới
	Thực hiện đầu tư
	Xây dựng đạt 

quy mô 2-4 làn xe

	9
	Đường Ông Binh nối dài
	ĐT.768 (Nối tiếp đường Ông Binh hiện hữu)
	ĐT.768B
	1, 4
	2 - 4
	45
	Thực hiện đầu tư mới
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe
	Duy tu bảo dưỡng

	10
	Đường liên xã Bình Lợi - Thạnh Phú
	ĐT.768 (Khu dân cư Tín Khải)
	Ngã 3 Bình Lục (giao đường Bình Lục - Long Phú với Hương lộ 7)
	2,2
	2-4
	32
	Thực hiện đầu tư mới
	Thực hiện đầu tư
	Xây dựng đạt 

quy mô 2-4 làn xe

	11
	Đường Cộ Cây Xoài nối dài
	ĐT.767 (Km 8+000)


	QL.1A


	7,09
	4-6
	45
	
	Thực hiện đầu tư
	Xây dựng đạt 

quy mô 2-4 làn xe

	12
	Đường Ấp 3 - Tân An nối dài
	Nối tiếp đường Ấp 3-Tân An
	QL.1A
	5,0
	2 - 4
	32
	
	Thực hiện đầu tư
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe

	13
	Đường Thiện Tân - Trị An
	Nút giao ĐT.767B  - ĐT.768B
	ĐT.768 
(Km33+750)


	19,7
	4 - 6
	45
	
	Thực hiện đầu tư
	Xây dựng đạt 

quy mô 2 - 4 làn xe


14

